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NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ
	Tn tiếng anh

	
	
	ĐVHT
	

	A
	GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	60
	General Education

	I
	Khoa học xã hội và nhân văn
	23
	Social Sciences and Humanities

	
	1. NNLCB của CNMLN 1 
	3
	The basic principles of Marxism-Leninism I

	
	2. NNLCB của CNMLN 2
	5
	The basic principles of Marxism-Leninism II

	
	3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	3
	Ho Chi Minh’s thought

	
	4. ĐLCM của ĐCSVN
	4
	The revolutionary directions of the Communist Party of Vietnam

	
	5. Pháp luật đại cương
	3
	General law

	
	6. PPNC khoa học
	2
	Scientific research methods

	
	7. Nhập môn KH giao tiếp
	3
	Introduction to communication science

	II
	Ngoại ngữ
	10
	Foreign Languages

	
	1. Anh văn cơ bản
	5
	Basic English

	
	2. Anh văn chuyên ngành
	5
	Specialized English


	III
	Khoa học tự nhiên
	27
	Natural Sciences

	
	1. Toán cao cấp 1
	5
	Advanced mathematics I

	
	2. Vật lý 1 
	4
	Physics I

	
	3. Hoá học 1
	3
	Chemistry I

	
	4. Toán cao cấp 2 
	3
	Advanced mathematics II

	
	5. Vật lý 2
	3
	Physics II

	
	6. Hoá học 2
	2
	Chemistry II

	
	7. Toán cao cấp 3
	2
	Advanced mathematics III

	
	8. Nhập môn tin học
	5
	Introduction to informatics

	IV
	Giáo dục thể chất
	3
	Physical Education

	V
	Giáo dục quốc phòng
	135 tiết
	Military Education and Training

	B
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	92
	Specialized Education

	I
	Kiến thức cơ sở ngành
	28
	Fundamental knowledge

	
	1. Hình hoạ-Vẽ kỹ thuật
	3
	Descriptive geometry – Engineering drawing

	
	2. Kỹ thuật Điện
	3
	Electrical engineering

	
	3. Cơ học lưu chất
	3
	Fluid mechanics

	
	4. Kỹ thuật Điện tử
	3
	Electronics engineering

	
	5. Nhiệt động kỹ thuật
	4
	Thermodynamics engineering

	
	6. Truyền nhiệt
	4
	Heat transfer

	
	7. Cơ ứng dụng
	4
	Applied mechanics

	
	8. Tin học ứng dụng
	2
	Applied informatics

	
	9. Quản trị doanh nghiệp
	2
	Corporate management

	II
	Kiến thức ngành
	38
	Specialized knowledge

	
	1. Bơm quạt máy nén
	3
	Pumps, fans and compressors

	
	2. Thiết bị đo và tự động điều khiển
	3
	The equipment for measurement and automatic control

	
	3. Kỹ thuật lạnh
	4
	Refrigeration engineering

	
	4. Điều hoà không khí
	3
	Air conditioning engineering

	
	5. Lò hơi công nghiệp
	4
	Industrial boilers

	6. 
	7. Thiết bị trao đổi nhiệt và mạng nhiệt
	2
	Heat exchangers and Heat networks

	
	8. Kỹ thuật sấy
	3
	Drying engineering

	
	9. Thiết bị điện
	2
	Electrical equipment

	
	10. An toàn và môi trường công  nghiệp
	2
	Industrial safety and environment

	
	11. Thiết kế lắp đặt trạm lạnh
	3
	Design and installation of refrigeration systems

	
	12. Trang bị điện hệ thống lạnh
	3
	Electrical equipment for refrigeration systems

	
	13. Đồ án kỹ thuật lạnh ứng dụng
	2
	Thesis of applied refrigeration engineering

	
	14. Hệ thống khí nén thuỷ lực
	2
	Compressed-air and hydraulic systems

	
	15. Điều khiển lập trình  
	2
	Computer programming/control

	III
	Thực tập
	26
	Practices

	
	1. Thực tập điện lạnh cơ bản 1
	3
	Practice of basic refrigeration I

	
	2. Thực tập điện lạnh cơ bản 2
	2
	Practice of basic refrigeration II

	
	3. Thực tập sửa chữa thiết bị lạnh dân dụng
	3
	Practice of fixing residential refrigeration

	
	4. Thực tập kỹ thuật điều hoà không khí
	2
	Practice of air conditioning engineering

	
	5. Thực tập trang bị điện hệ thống lạnh
	3
	Practice of electrical equipment for general refrigeration systems

	
	6. Thực tập vận hành sửa chữa lạnh công nghiệp
	5
	Practice of operation and maintenance for industrial refrigeration systems

	
	7. Thực tập PLC khí nén
	2
	Practice of programmable logic controller (PLC) and hydraulic /Pneumatics compressed air systems 

	
	8. Thực tập tại xí nghiệp, nhà máy
	6
	Internships at factories

	IV
	Thi tốt nghiệp
	7
	Graduate examinations

	
	1. Khoa học Mác_Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	The Marxism–Leninism and Ho Chi Minh’s thought

	
	2. Giáo dục chuyên nghiệp
	5
	Specialized Education

	
	TỔNG CỘNG ĐVHT
	152
	Total credit
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